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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Số: 46/2025/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2025


NGHỊ QUYẾT
Về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND

ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Hội đồng nhân dân Thành phố

về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách

của thành phố Hà Nội
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Thủ đô số 39/2024/QH15;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;

Xét Tờ trình số 383/TTr-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc đề nghị ban hành Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung một số quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách của thành phố Hà Nội quy định tại Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Hội đồng nhân dân Thành phố; Báo cáo thẩm tra số 149/BCBKTNS ngày 13 tháng 11 năm 2025 của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận và biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp;

Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Hội đồng nhân dân Thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách của thành phố Hà Nội.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Hội đồng nhân dân Thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách của thành phố Hà Nội:

1. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung tại mục II Phần A - Nhiệm vụ chi của ngân sách cấp Thành phố quy định như sau:

a) Bãi bỏ khoản 1.7.3. Lĩnh vực lâm nghiệp;

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 1.7.7. Lĩnh vực chiếu sáng công cộng như sau:

“Đầu tư, cấp điện toàn bộ hệ thống chiếu sáng công cộng trên các tuyến đường, khu vực do Thành phố quản lý (bao gồm cấp điện cho lưới điện của các trạm đèn chung lưới điện đường phố và ngõ ngách trên địa bàn xã, phường), trong các công viên, quảng trường và các khu vực công cộng khác do Thành phố quản lý”;

c) Sửa đổi điểm a khoản 2.8. Sự nghiệp bảo vệ môi trường như sau:

“Thực hiện duy trì vệ sinh môi trường, vận chuyển chất thải và công tác vệ sinh môi trường khác trên các tuyến đường vành đai, cao tốc, đại lộ do Thành phố quản lý trừ các tuyến đường dẫn, cầu vượt ngang, tuyến đường gom hai bên Đại lộ.”

d) Sửa đổi khoản 2.9.2. Lĩnh vực nông nghiệp, thủy lợi, lâm nghiệp và phát triển nông thôn như sau:

"Quản lý, duy tu, bảo trì các tuyến đê, các công trình thủy lợi do cấp Thành phố quản lý; cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng thuộc các tuyến đê, các công trình thủy lợi do cấp Thành phố quản lý; các trạm trại nông nghiệp, lâm nghiệp; công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; chính sách thủy lợi, phòng chống thiên tai; chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp; các nhiệm vụ nông nghiệp, thủy lợi, lâm nghiệp và phát triển nông thôn khác do cấp Thành phố thực hiện theo quy định;

e) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2.9.3. Lĩnh vực kiến thiết, thị chính như sau:

“a) Quản lý, vận hành (bao gồm cấp điện); duy tu, bảo trì, sửa chữa; cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng đối với hệ thống chiếu sáng công cộng (bao gồm cả chiếu sáng trang trí mỹ thuật đô thị) trên các tuyến đường, trong các công viên, vườn hoa, quảng trường và các khu vực công cộng khác do Thành phố quản lý; cấp điện cho lưới điện của các trạm đèn chung lưới điện đường phố và ngõ ngách trên địa bàn các xã, phường".

2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại mục II Phần B – Nhiệm vụ chi ngân sách của cấp xã như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ 3 điểm a khoản 1.7. Lĩnh vực nông nghiệp, thủy lợi, lâm nghiệp như sau:

“- Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ bảo vệ, phát triển rừng đặc dụng và rừng phòng hộ; đầu tư các cơ sở hạ tầng phục vụ bảo vệ, hỗ trợ trồng rừng sản xuất, rừng còn lại trên địa bàn theo chính sách hiện hành của nhà nước”;

b) Bổ sung điểm e khoản 2.8. Sự nghiệp bảo vệ môi trường như sau:

“e) Thực hiện duy trì vệ sinh môi trường, vận chuyển chất thải và công tác vệ sinh môi trường khác trong phạm vi địa giới hành chính (trừ các tuyến đường do Thành phố thực hiện)";

c) Sửa đổi khoản 2.9.2. Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và phát triển nông thôn như sau:

"Quản lý, duy tu, bảo trì các tuyến đê, các công trình thủy lợi do cấp xã quản lý; cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng thuộc các tuyến đê, các công trình thủy lợi do cấp xã quản lý; chuyển đổi cơ cấu kinh tế phục vụ phát triển mô hình nông thôn mới; công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; quản lý, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy và phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất và các rừng còn lại trên địa bàn xã; chính sách thủy lợi, phòng chống thiên tai và các nhiệm vụ khác về nông - lâm - ngư nghiệp và phát triển nông thôn do cấp xã quản lý; chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp do cấp xã thực hiện theo quy định."

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết, đảm bảo đủ điều kiện cho các đơn vị (cả về nhân lực, vật lực, kinh phí, phương pháp, kỹ năng quản lý....) không để gián đoạn, đình trệ trong giai đoạn chuyển giao nhiệm vụ để việc triển khai nhiệm vụ phân cấp quản lý được hiệu quả ở các cấp, phục vụ tốt hơn các nhu cầu dân sinh trên toàn địa bàn Thành phố. Ủy ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm thường xuyên chỉ đạo rà soát, điều chỉnh các quy định phân cấp quản lý thuộc thẩm quyền và đề xuất Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, thực hiện phân cấp cho Ủy ban nhân dân Thành phố và Hội đồng nhân dân cấp xã để đảm bảo hiệu quả, kịp thời trong trường hợp cần thiết khi thực hiện các nhiệm vụ quản lý của chính quyền địa phương theo quy định tại Điều 13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố; các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biều và các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố phối hợp tuyên truyền, tham gia giám sát thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khoá XVI, Kỳ họp thứ 27 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2025./.

	
	CHỦ TỊCH

    Phùng Thị Hồng Hà


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Số: 47/2025/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2025


NGHỊ QUYẾT
Quy định mức học phí, mức cấp bù tiền miễn học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập và cơ sở giáo dục công lập thực hiện chương trình giáo dục phổ thông; mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông từ năm học 2025-2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Thủ đô số 39/2024/QH15;

Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước 2015; 

Căn cứ Nghị định số 238/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; 


Xét Tờ trình số 377/TTr-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc dự thảo Nghị quyết quy định mức học phí, mức cấp bù tiền miễn học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục công lập thực hiện chương trình giáo dục phổ thông; mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh, học viên đang theo học tại cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm học 2025-2026 theo trình tự, thủ tục rút gọn; Báo cáo thẩm tra số 93/BC-VHXH ngày 12 tháng 11 năm 2025 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố; Báo cáo giải trình, tiếp thu số 445/BC-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố; Ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp;

Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết quy định mức học phí, mức cấp bù tiền miễn học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên công lập và cơ sở giáo dục công lập thực hiện chương trình giáo dục phổ thông; mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông từ năm học 2025-2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định mức học phí, mức cấp bù tiền miễn học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập và cơ sở giáo dục công lập thực hiện chương trình giáo dục phổ thông; mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông từ năm học 2025-2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội. 
2. Đối tượng áp dụng

a) Trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.
b) Các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

c) Các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Điều 2. Mức học phí từ năm học 2025-2026 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên công lập và cơ sở giáo dục công lập thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội (không bao gồm các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định).

1. Mức học phí theo hình thức học trực tiếp

                                                          Đơn vị tính: nghìn đồng/học sinh/tháng.

	Cấp học
	Trẻ em mầm non, học sinh, học viên theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn các phường
	Trẻ em mầm non, học sinh, học viên theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã 

	Nhà trẻ, Mẫu giáo (không bao gồm trẻ em mầm non 05 tuổi), Trung học phổ thông, Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông
	217.000
	95.000

	Trẻ em mầm non 05 tuổi, Tiểu học, Trung học cơ sở, Giáo dục thường xuyên cấp Trung học cơ sở
	155.000
	75.000


2. Mức học phí theo hình thức học trực tuyến (Online): bằng 75% mức học phí theo hình thức học trực tiếp, cụ thể như sau:

                                          Đơn vị tính: nghìn đồng/học sinh/tháng

	Cấp học
	Trẻ em mầm non, học sinh, học viên theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn các phường
	Trẻ em mầm non, học sinh, học viên theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã 

	Nhà trẻ, Mẫu giáo (không bao gồm trẻ em mầm non 05 tuổi), Trung học phổ thông, Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông
	163.000
	71.000

	Trẻ em mầm non 05 tuổi, Tiểu học, Trung học cơ sở, Giáo dục thường xuyên cấp Trung học cơ sở
	116.000
	56.000


3. Mức học phí quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này là căn cứ để quy định mức ngân sách nhà nước cấp bù tiền miễn học phí.

4. Mức học phí để tính học bổng khuyến khích học tập (bao gồm thời gian học theo hình thức học trực tiếp và trực tuyến) đối với học sinh trung học phổ thông chuyên trong các trường chuyên và học sinh các trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao công lập của thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố (Phụ lục 03), bằng mức học phí đối với học sinh cấp học trung học phổ thông theo hình thức học trực tiếp được quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 3. Mức cấp bù tiền miễn học phí từ năm học 2025-2026 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập và cơ sở giáo dục công lập thực hiện chương trình giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội (không bao gồm các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định). Thực hiện bằng mức học phí quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 2 Nghị quyết này tương ứng theo hình thức học, cấp học.

Điều 4. Mức hỗ trợ học phí từ năm học 2025-2026 đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội đang theo học tại: cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục phổ thông tư thục, cơ sở giáo dục tư thục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông; cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông thuộc các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu. 

1. Mức hỗ trợ học phí theo hình thức học trực tiếp:
                                                          Đơn vị tính: nghìn đồng/học sinh/tháng
	Cấp học
	Mầm non
	Tiểu học
	Trung học cơ sở
	Trung học phổ thông

	
	Trẻ em mầm non 05 tuổi
	Nhà trẻ, Mẫu giáo (không bao gồm trẻ em mầm non 05 tuổi)
	
	
	

	Mức hỗ trợ học phí
	155
	217
	155
	155
	217


2. Mức hỗ trợ học phí theo hình thức học trực tuyến (Online): bằng 75% mức hỗ trợ học phí theo hình thức học trực tiếp, cụ thể như sau:    
Đơn vị tính: nghìn đồng/học sinh/tháng                                                                             
	Cấp học
	Mầm non
	Tiểu học
	Trung học cơ sở
	Trung học phổ thông

	
	Trẻ em mầm non 05 tuổi
	Nhà trẻ, Mẫu giáo (không bao gồm trẻ em mầm non 05 tuổi)
	
	
	

	Mức hỗ trợ học phí
	116
	163
	116
	116
	163


Trường hợp mức hỗ trợ học phí quy định tại Điều này cao hơn mức thu học phí của cơ sở giáo dục, mức hỗ trợ học phí bằng mức thu học phí của cơ sở giáo dục đang thực hiện.

Điều 5. Quy định thời gian áp dụng mức học phí, mức cấp bù tiền miễn học phí và mức hỗ trợ học phí từ năm học 2025-2026 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông theo hình thức học trực tiếp, trực tuyến (học online) trong trường hợp xảy ra tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật.  
1. Đối với các tháng có thời gian học cả tháng theo hình thức học trực tiếp hoặc hình thức học trực tuyến: Áp dụng mức học phí, mức cấp bù tiền miễn học phí và mức hỗ trợ học phí tương ứng theo hình thức học của cấp học.

2. Đối với các tháng đồng thời áp dụng cả hai hình thức học trực tiếp và trực tuyến, căn cứ thời gian học tập thực tế của học sinh tại cơ sở giáo dục để áp dụng mức học phí, mức cấp bù tiền miễn học phí và mức hỗ trợ học phí, cụ thể:

a) Đối với trường hợp thời gian học tập theo hình thức học trực tiếp từ 14 ngày trở lên (bao gồm cả số ngày nghỉ theo quy định của pháp luật) thì thực hiện mức học phí, mức cấp bù tiền miễn và mức hỗ trợ học phí theo hình thức học trực tiếp tương ứng của cấp học.

b) Đối với trường hợp thời gian học tập theo hình thức học trực tuyến từ 14 ngày trở lên (bao gồm cả số ngày nghỉ theo quy định của pháp luật) thì thực hiện mức học phí, mức cấp bù tiền miễn và mức hỗ trợ học phí theo hình thức học trực tuyến tương ứng của cấp học.

3. Tổng thời gian (số tháng) để áp dụng mức học phí, mức cấp bù tiền miễn học phí và mức hỗ trợ học phí (theo hình thức học trực tiếp, trực tuyến) tối đa không quá 9 tháng/năm học.

Điều 6. Điều khoản chuyển tiếp
Trường hợp các cơ sở giáo dục công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên khi thực hiện chính sách cấp bù tiền miễn học phí theo quy định tại Nghị quyết này có biến động về nguồn thu làm thay đổi mức tự bảo đảm chi thường xuyên, các đơn vị có trách nhiệm rà soát lại phương án tự chủ tài chính, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên theo phân cấp quản lý xem xét, thẩm định để giao quyền tự chủ tài chính theo quy định.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố

a) Tổ chức thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền về mức cấp bù tiền miễn học phí, mức hỗ trợ học phí từ năm học 2025-2026.

b) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các phường, xã tổ chức triển khai thực hiện chính sách từ năm học 2025-2026 gồm các nội dung: 

Cấp bù tiền miễn học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập và cơ sở giáo dục công lập thực hiện chương trình giáo dục phổ thông. 

Hỗ trợ học phí đối với người học tại: cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục phổ thông tư thục, cơ sở giáo dục tư thục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông; cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông thuộc các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, khi cơ quan có thẩm quyền ban hành quy định sắp xếp, phân loại lại các vùng trên địa bàn Thành phố hoặc có thay đổi về chính sách phát triển kinh tế - xã hội, chỉ số lạm phát và tốc độ tăng trưởng kinh tế cần thiết phải thay đổi mức học phí, mức cấp bù tiền miễn học phí và mức hỗ trợ học phí quy định tại Nghị quyết này. Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo, trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét ban hành Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung hoặc ban hành mới, phù hợp với thực tế của Thành phố.  

3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp tuyên truyền và tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 8. Hiệu lực thi hành
1. Các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành: số 02/2024/NQ-HĐND ngày 29 tháng 3 năm 2024 quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm học 2023-2024; số 15/2023/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2023 quy định chế độ hỗ trợ học phí đối với trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông của thành phố Hà Nội thuộc hộ cận nghèo.

2. Thời gian thực hiện: Từ năm học 2025-2026.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, kỳ họp thứ 27 thông qua và có hiệu lực từ ngày 13 tháng 11 năm 2025.
	
	CHỦ TỊCH

Phùng Thị Hồng Hà




VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Số: 67/2025/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2025


QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định thực hiện chế độ ưu đãi về miễn, giảm tiền sử dụng đất ở khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân             liệt sĩ theo quy định pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng                   trên địa bàn thành phố Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 43/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15;

Căn cứ Pháp lệnh về ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14;

 Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 131/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Nghị định số 103/2024/NĐ-CP quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;

Căn cứ Nghị định số 151/2025/NĐ-CP quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai;

Căn cứ Nghị định số 226/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 12484/TTr-STC ngày 09 tháng 10 năm 2025 về việc đề nghị ban hành Quyết định quy định thực hiện chế độ ưu đãi về miễn giảm tiền sử dụng đất ở khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ theo quy định pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Hà Nội; 
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định quy định thực hiện chế độ ưu đãi về miễn, giảm tiền sử dụng đất ở khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ theo quy định pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định thực hiện chế độ ưu đãi về miễn, giảm tiền sử dụng đất ở khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Việc thực hiện chế độ ưu đãi về miễn, giảm tiền sử dụng đất ở khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn thành phố Hà Nội không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người có công quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, g, h, i, k, l, m khoản 1 Điều 3 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

2. Thân nhân liệt sĩ quy định tại khoản 2 Điều 3 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

3. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ theo quy định pháp luật.

Điều 3. Chế độ ưu đãi về miễn, giảm tiền sử dụng đất ở

1. Chế độ miễn tiền sử dụng đất

Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở cho các đối tượng theo quy định tại điểm a, b, c, d, đ khoản 1 Điều 104 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Chế độ giảm tiền sử dụng đất

Giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở cho các đối tượng theo quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 105 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Nguyên tắc thực hiện chế độ ưu đãi về miễn, giảm tiền sử dụng đất

Thực hiện theo quy định tại Điều 106 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Điều 4. Phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố (thực hiện khoản 1 Điều 60 Thông tư số 80/2021/TT-BTC)

Ủy ban nhân dân Thành phố phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật đối với thửa đất thuộc địa bàn quản lý.

Điều 5. Hồ sơ, thủ tục, quy trình giải quyết các thủ tục có liên quan làm cơ sở miễn, giảm tiền sử dụng đất ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ thuộc diện được miễn, giảm tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội (thực hiện Điều 107 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP; khoản 4 Điều 17 và khoản 6 Điều 48 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP).

1. Cấp Giấy xác nhận là đối tượng người có công, thân nhân liệt sĩ.

Thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục cấp Giấy xác nhận là người có công, thân nhân liệt sĩ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, Nghị định số 128/2025/NĐ-CP và các quy định sửa đổi, bổ sung (nếu có).

2. Trình tự, thủ tục giao đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở

Thực hiện theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

3. Trước khi ban hành quyết định giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ Giấy xác nhận người có công và thân nhân người có công với cách mạng do cấp có thẩm quyền cấp để xác định đúng đối tượng được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 131/2021/NĐ-CP làm cơ sở quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ theo nhiệm vụ được phân cấp nêu trên.

4. Trình tự, thủ tục xác định giá đất; ghi giá đất trong quyết định giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; trình tự, thủ tục tính, thu, nộp tiền sử dụng đất, miễn, giảm tiền sử dụng đất.

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 103/2024/NĐ-CP, Nghị định số 151/2025/NĐ-CP và các quy định sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Đối với trường hợp được miễn tiền sử dụng đất thì không phải thực hiện thủ tục xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất đối với diện tích được miễn tiền sử dụng đất. Người sử dụng đất được miễn tiền sử dụng đất không phải thực hiện thủ tục đề nghị miễn tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 157 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 và các quy định sửa đổi, bổ sung (nếu có).

5. Quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai

Thực hiện theo quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định.

Điều 6. Trách nhiệm của các Sở, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Sở Tài chính

Tổng hợp các kiến nghị, đề xuất sửa đổi quy định; nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố việc sửa đổi, bổ sung quy định (nếu có).

2. Sở Nội vụ

Cấp giấy xác nhận đối tượng là người có công, thân nhân liệt sĩ đang quản lý theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công làm cơ sở giải quyết ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất theo đề nghị của người có công, thân nhân liệt sĩ.

3. Sở Nông nghiệp và Môi trường

Nghiên cứu, hướng dẫn giải quyết vướng mắc về xác định diện tích đất ở khi miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công, thân nhân liệt sĩ khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở và các nội dung khác theo chức năng, nhiệm vụ chuyên ngành.

4. Thuế thành phố Hà Nội, các đơn vị Thuế cơ sở

Thực hiện giải quyết về hồ sơ giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn quản lý khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở theo quy định.

5. Thanh tra Thành phố

a) Tham mưu, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao.

b) Thanh tra việc thực hiện pháp luật đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và tổ chức, cá nhân có liên quan khi triển khai miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ theo quy định tại Quyết định này và theo quy định pháp luật có liên quan.

6. Ủy ban nhân dân cấp xã

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến người dân trên địa bàn quản lý về Quy định thực hiện chế độ ưu đãi về miễn giảm tiền sử dụng đất ở khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ theo quy định pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

b) Tổng hợp, theo dõi các trường hợp đã ban hành quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn và thông báo công khai để người dân biết, giám sát.

c) Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công.

7. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

a) Tổ chức xác định đúng đối tượng được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 131/2021/NĐ-CP làm cơ sở quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ theo nhiệm vụ được phân cấp nêu trên.

b) Thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ khác theo quy định này và pháp luật có liên quan về trình tự thủ tục xác định giá đất; ghi giá đất trong quyết định giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; trình tự, thủ tục tính, thu, nộp tiền sử dụng đất, miễn, giảm tiền sử dụng đất.

Điều 7. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2025.

2. Bãi bỏ các Quyết định: số 16/2010/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và hỗ trợ tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng khi được nhà nước giao đất tái định cư để giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hà Nội; số 36/2023/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

3. Các trường hợp đã có Văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện (trước đây) nhưng chưa kịp ban hành quyết định mức miễn, giảm tiền sử dụng đất thì hồ sơ được luân chuyển gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất ở được giao, chuyển mục đích sử dụng đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở của người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ hoặc trường hợp đã có Văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì tổ chức triển khai thực hiện theo quy định tại Quyết định này.
4. Trong quá trình triển khai thực hiện quy định này, nếu cơ quan nhà nước cấp trên ban hành văn bản có quy định khác với nội dung quy định tại Quyết định này thì thực hiện theo văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên ban hành.

5. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh bằng văn bản gửi về Sở Tài chính để tổng hợp và cùng liên ngành nghiên cứu, tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

Điều 8. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường; Trưởng Thuế thành phố Hà Nội; Trưởng các đơn vị Thuế cơ sở; Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2025


QUYẾT ĐỊNH
Về đảm bảo trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình

xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 27 tháng 11 năm 2023;

Căn cứ Luật Thủ đô ngày 28 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại: Tờ trình số 357/TTr-SXD ngày 17 tháng 9 năm 2025 và Văn bản số 14057/SXD-GĐCL ngày 20 tháng 10 năm 2025 về việc đề nghị ban hành Quyết định về đảm bảo trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định về đảm bảo trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định việc đảm bảo trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình, phá dỡ, sửa chữa và cải tạo công trình (không phân biệt quy mô, nguồn vốn đầu tư); quá trình vận chuyển cấu kiện, vật liệu xây dựng, phế thải xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Đối tượng áp dụng: Quyết định này áp dụng đối với các Sở, Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Ủy ban nhân dân các xã, phường (viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã); các chủ đầu tư, các nhà thầu, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nguyên tắc chung trong việc đảm bảo trật tự an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình

1. Việc thi công xây dựng công trình phải bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, công trình trong phạm vi thi công và khu vực lân cận; có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, ứng phó kịp thời các sự cố có thể xảy ra.

2. Bảo đảm an toàn cho các công trình liền kề và hạ tầng kỹ thuật xung quanh; khi thi công gây thiệt hại đến công trình liền kề, phải thực hiện bồi thường, khắc phục hậu quả theo đúng quy định của pháp luật.

3. Bảo đảm vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công; thực hiện đầy đủ các biện pháp trong từng công đoạn: thu gom, đóng bao, vận chuyển, xử lý, tái chế, hạn chế bụi, tiếng ồn, rung chấn và các tác nhân gây ô nhiễm không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và đời sống dân cư xung quanh.

4. Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về an toàn, vệ sinh môi trường trong xây dựng.

Điều 3. Yêu cầu thi công đối với một số loại công trình, khu vực đặc thù

Trong quá trình thi công một số loại công trình, hoặc thi công xây dựng trong khu vực có yếu tố đặc thù, ngoài việc tuân thủ quy định chung, chủ đầu tư, nhà thầu và các tổ chức, cá nhân liên quan phải thực hiện yêu cầu sau:

1. Công trình thi công trong khu vực phố cổ, phố cũ, khu vực đô thị

a) Phương án thi công phải thể hiện rõ thời gian, tuyến đường vận chuyển, vị trí tập kết vật liệu, thiết bị.

b) Lắp đặt hàng rào, biển báo, đèn tín hiệu, có biện pháp che chắn đảm bảo an toàn giao thông.

c) Không để vật liệu, phương tiện, máy móc phục vụ thi công lấn chiếm lòng đường, vỉa hè ngoài phạm vi được cấp phép.

d) Áp dụng biện pháp hạn chế bụi, tiếng ồn, rung chấn, đặc biệt trong khoảng từ 12 giờ đến 13 giờ và từ 22 giờ đến 05 giờ, trừ trường hợp khẩn cấp.

đ) Có biện pháp bảo đảm không gây ách tắc giao thông.

2. Công trình thi công gần di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng

a) Có phương án cụ thể đảm bảo không làm ảnh hưởng đến không gian, cảnh quan, tầm nhìn hoặc giá trị kiến trúc, thẩm mỹ của di tích.

b) Sử dụng giải pháp thi công hạn chế tối đa rung chấn, tiếng ồn, bụi và tác động tiêu cực khác.

c) Bố trí cán bộ giám sát hiện trường phối hợp với cơ quan quản lý di tích trong suốt quá trình thi công.

3. Công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước, điện lực, viễn thông, chiếu sáng, giao thông)

a) Có phương án tổ chức thi công đảm bảo duy trì hoạt động liên tục và an toàn của hệ thống hiện hữu.

b) Khi cải tạo, nâng cấp phải bảo đảm kết nối đồng bộ với mạng lưới hạ tầng kỹ thuật hiện có.

c) Trường hợp thi công liên quan đến nhiều loại hạ tầng kỹ thuật, phải phối hợp với các đơn vị quản lý liên quan để tránh chồng chéo, trùng lặp hoặc gây hư hỏng hệ thống.

d) Thông báo trước cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp nếu quá trình thi công có khả năng làm gián đoạn cung cấp dịch vụ.

đ) Sau khi hoàn thành phải hoàn trả hiện trạng theo đúng hồ sơ được phê duyệt.

4. Công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp

a) Bố trí trang bị thiết bị, công nghệ và nhân lực có năng lực kinh nghiệm phù hợp với đặc điểm kỹ thuật phức tạp của công trình.

b) Bố trí hệ thống giám sát kỹ thuật, an toàn lao động và môi trường liên tục.

c) Lập phương án ứng phó khẩn cấp đối với các sự cố kỹ thuật, môi trường.

5. Công trình thi công trong khu vực có yêu cầu cao về an ninh, trật tự

a) Phối hợp với cơ quan chức năng của chính quyền địa phương để xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình thi công.

b) Có biện pháp kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào công trường.

c) Trang bị hệ thống cảnh báo, giám sát an ninh tại công trường.

d) Lập phương án và bố trí lực lượng, thiết bị sẵn sàng xử lý sự cố về an ninh, trật tự.

Chương II

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI THI CÔNG

Điều 4. Công tác khảo sát, chuẩn bị thi công

1. Chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng phải tổ chức kiểm tra, khảo sát hiện trạng các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình kiến trúc thuộc phạm vi mặt bằng thi công và các công trình liền kề để có biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình thi công xây dựng công trình.

2. Chủ đầu tư phải thông báo cho chính quyền cơ sở, chủ công trình liền kề về quy mô, thời gian xây dựng công trình, các biện pháp tổ chức khảo sát, thi công công trình bảo đảm an toàn, cam kết đền bù khi việc thi công làm hư hỏng công trình liền kề. Hồ sơ khảo sát hiện trạng công trình liền kề có thể thực hiện bằng cách chụp ảnh, đo vẽ, lập sơ đồ và xác lập biên bản có xác nhận của chủ sở hữu (hoặc người đại diện theo ủy quyền) của công trình liền kề và đại diện chính quyền địa phương.

Chủ đầu tư phải chủ động làm việc với chủ sở hữu, sử dụng công trình liền kề và phối hợp với chính quyền địa phương để thống nhất kế hoạch khảo sát hiện trạng. Trường hợp chủ công trình liền kề không đồng ý cho khảo sát, chủ đầu tư thực hiện khảo sát mặt ngoài có sự chứng kiến của Ủy ban nhân dân cấp xã và đại diện tổ dân phố (hoặc đại diện thôn, xóm đối với khu vực ngoài đô thị) xác lập biên bản khảo sát làm cơ sở để giải quyết đền bù hoặc khiếu kiện.

Hồ sơ khảo sát hiện trạng công trình xây dựng phải thể hiện đầy đủ hiện trạng các công trình liền kề, lân cận; các kết cấu công trình ngầm hiện hữu; các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm trong khu vực và phải bao gồm các nội dung sau:

a) Bản vẽ hiện trạng khu vực công trường;

b) Ảnh chụp hiện trạng công trình lân cận;

c) Đánh giá hiện trạng của các công trình hiện hữu lân cận có khả năng bị ảnh hưởng khi thi công.

3. Đối với các dự án thuộc diện phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Đăng ký môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, chủ đầu tư có trách nhiệm lập phương án và kế hoạch triển khai thực hiện các biện pháp cụ thể phù hợp với các giai đoạn thi công xây dựng để giảm thiểu ô nhiễm môi trường bao gồm: ô nhiễm bụi, tiếng ồn, nước, xử lý phế thải xây dựng, trên cơ sở chương trình quản lý môi trường đã đề xuất.

Điều 5. Thông báo và điều kiện khởi công xây dựng công trình

Chủ đầu tư phải đảm bảo các điều kiện khởi công xây dựng công trình theo các quy định của pháp luật và những yêu cầu sau:

1. Trước khi khởi công xây dựng, trong thời hạn 03 ngày làm việc, chủ đầu tư phải thông báo về việc khởi công cho Ủy ban nhân dân cấp xã và Sở quản lý các công trình xây dựng chuyên ngành (đối với các công trình xây dựng chuyên ngành) và các đơn vị quản lý chuyên ngành liên quan (điện, nước, thoát nước, thông tin liên lạc, môi trường) để thực hiện việc quản lý, kiểm tra trong quá trình thi công xây dựng; trừ các công trình xây dựng thuộc diện không phải thông báo khởi công theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Hồ sơ thông báo khởi công xây dựng ngoài các hồ sơ theo quy định, chủ đầu tư phải gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã các tài liệu sau:

a) Bản sao Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản sao giấy xác nhận Đăng ký môi trường theo quy định của pháp luật về môi trường, hồ sơ các biện pháp bảo vệ môi trường cụ thể, trong đó có hợp đồng ký kết với đơn vị có đủ năng lực và tư cách pháp nhân để thu gom, vận chuyển và chuyển giao chất thải từ hoạt động xây dựng cho cơ sở có chức năng xử lý theo quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố (đối với công trình phải thực hiện nội dung này theo quy định pháp luật về môi trường).

b) Biện pháp thi công được phê duyệt, biên bản khảo sát hiện trạng công trình liền kề (nếu có), cam kết đền bù thiệt hại về người, công trình, tài sản nếu được xác định do việc thi công xây dựng công trình mới gây ra.

c) Phương án tổ chức giao thông tạm thời được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận (nếu công trình ảnh hưởng đến giao thông đô thị).

2. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận thông báo của chủ đầu tư và theo dõi, kiểm tra, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc kiểm tra sự chấp hành các quy định pháp luật của chủ đầu tư xây dựng công trình.

Điều 6. Phá dỡ công trình, chuẩn bị mặt bằng thi công

Việc phá dỡ công trình, chuẩn bị mặt bằng thi công phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về phá dỡ công trình, bảo đảm an toàn, trật tự, vệ sinh môi trường và đáp ứng các yêu cầu sau:

1. Lập và phê duyệt phương án phá dỡ

a) Trước khi phá dỡ, chủ đầu tư và nhà thầu thi công phải lập phương án, giải pháp phá dỡ phù hợp với quy mô, tính chất công trình (đối với công trình xây dựng ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng phải tổ chức thẩm tra, phê duyệt thiết kế phương án, giải pháp phá dỡ công trình xây dựng theo quy định); phương án phải bao gồm biện pháp bảo đảm an toàn lao động, an toàn cộng đồng, phòng ngừa rủi ro cháy nổ, sập đổ; biện pháp thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải xây dựng đúng nơi quy định. Chất thải phát sinh trong quá trình phá dỡ phải được thu gom, đóng bao (hoặc có biện pháp khác nhằm bọc kín chất thải) và vận chuyển đến cơ sở tái chế theo quy định.

b) Chủ đầu tư có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã,  đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật liên quan về thời gian thực hiện phá dỡ công trình trước thời điểm thi công ít nhất 05 ngày làm việc để chủ động phối hợp.

c) Việc phá dỡ chỉ được thực hiện bởi tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định; nghiêm cấm việc phá dỡ tự phát gây nguy hiểm cho cộng đồng.

2. Bảo vệ hạ tầng kỹ thuật và cây xanh

a) Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế và nhà thầu thi công có trách nhiệm bảo vệ toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật (điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc, chiếu sáng công cộng, biển báo giao thông...) và cây xanh hiện hữu trong phạm vi và khu vực xung quanh công trường.

b) Trường hợp bắt buộc phải di chuyển, thay thế, cắt tỉa hoặc chặt hạ cây xanh, phải lập phương án và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định của Thành phố; đồng thời, phải thực hiện trồng thay thế hoặc khôi phục hiện trạng theo yêu cầu quản lý đô thị.

3. Xử lý nguy cơ về an toàn, môi trường đặc biệt

a) Khi có dấu hiệu hoặc nghi ngờ mặt bằng thi công chứa bom, mìn, vật liệu nổ, hóa chất độc hại, chất phóng xạ hoặc các nguồn nguy hiểm khác, chủ đầu tư phải tạm dừng thi công và thuê đơn vị chuyên môn có tư cách pháp nhân, được cấp phép để khảo sát, xử lý.

b) Mọi hoạt động xử lý các yếu tố nguy hiểm nêu trên phải tuân thủ quy trình kỹ thuật, có sự giám sát của cơ quan quân sự, công an, hoặc cơ quan chuyên ngành có thẩm quyền, đồng thời thông báo rộng rãi để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và phương tiện xung quanh.

4. Yêu cầu đối với việc phá dỡ công trình trong khu vực đô thị, khu phố cổ, phố cũ, khu vực có công trình di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng

a) Áp dụng biện pháp hạn chế tối đa rung chấn, bụi và tiếng ồn;

b) Thực hiện đúng quy định về khung giờ làm việc, không gây ảnh hưởng xấu đến đời sống, sinh hoạt của cộng đồng;

c) Tổ chức phương án thi công bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và công trình lân cận.

d) Bố trí rào chắn công trình, che chắn toàn bộ khu vực phá dỡ, đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị;

đ) Lắp đặt hệ thống rửa bánh xe, phun nước giảm bụi tại các lối ra vào công trường;

e) Thu gom, phân loại và vận chuyển toàn bộ chất thải, vật liệu tháo dỡ ra khỏi công trường ngay trong ngày, không để lưu giữ hoặc tập kết trên vỉa hè, lòng đường;

g) Phối hợp với cơ quan chức năng trong việc thực hiện các giải pháp tránh ùn tắc giao thông khi cần thiết.

Điều 7. Yêu cầu về Biển báo và hàng rào công trường

1. Biển báo công trường

a) Tất cả các công trình xây dựng (trừ nhà ở riêng lẻ thuộc sở hữu tư nhân từ 07 tầng trở xuống) phải có biển báo công trình được đặt cố định tại cổng ra vào công trình, ở vị trí dễ quan sát, không bị che khuất, đảm bảo hiển thị rõ ràng cả ban ngày và ban đêm.

b) Nội dung biển báo phải thể hiện tối thiểu các thông tin: Tên công trình; tên, địa chỉ, số điện thoại của chủ đầu tư, đơn vị thi công, đơn vị thiết kế; giấy phép xây dựng hoặc văn bản chấp thuận đầu tư; thời gian khởi công và thời gian hoàn thành; số điện thoại đường dây nóng của Ủy ban nhân dân cấp xã để người dân phản ánh vi phạm trật tự xây dựng.

c) Biển báo phải được làm bằng vật liệu bền, chống phai màu, bảo đảm mỹ quan đô thị; hư hỏng hoặc mờ nội dung phải kịp thời sửa chữa, thay thế.

2. Hàng rào công trường

a) Xung quanh khu đất xây dựng (trừ các mặt tiếp giáp với tường của công trình khác hoặc khu vực được phép thi công hở theo quy định), chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng phải lắp đặt hàng rào ngăn cách, bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

b) Hàng rào công trường phải đáp ứng các yêu cầu:

Chiều cao tối thiểu 2,0 m, màu sắc, hình thức phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật và đặc điểm khu vực; Kết cấu chắc chắn, kín khít, có khả năng chịu lực gió, mưa bão; bảo đảm tồn tại ổn định trong suốt quá trình thi công; nếu hư hỏng phải sửa chữa, phục hồi ngay. 

Đối với khu vực phố cổ, khu vực di tích, khu vực cảnh quan đặc thù, hàng rào phải tuân thủ thêm các yêu cầu riêng về vật liệu, màu sắc, chiều cao… phù hợp với cảnh quan và theo quy định của khu vực.

c) Hàng rào chỉ được xây dựng trên phạm vi đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của chủ đầu tư. Trường hợp hàng rào hoặc bộ phận công trình tạm thời nằm ngoài phạm vi này, hoặc khi có nhu cầu sử dụng tạm hè phố, lòng đường ngoài mục đích giao thông, phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo đúng quy định.

d) Trên hàng rào công trường, tại vị trí phù hợp, phải có biển cảnh báo an toàn, biển cấm hoặc các chỉ dẫn cần thiết khác cho người và phương tiện.

Chương III

QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT THI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Điều 8. An toàn trong thi công công trình

1. Trước khi tổ chức thi công xây dựng công trình, nhà thầu có trách nhiệm lập biện pháp thi công, biện pháp đảm bảo an toàn lao động, Kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động và trình chủ đầu tư chấp thuận, phê duyệt theo đúng quy định, phù hợp với điều kiện thi công thực tế, tuân thủ quy định pháp luật về an toàn trong thi công xây dựng và đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Bảo vệ an toàn cho người và tài sản xung quanh:

b) Khi thi công, phải bố trí sàn che, lưới chắn hoặc các kết cấu bảo vệ khác nhằm ngăn ngừa vật liệu, dụng cụ rơi từ trên cao.

c) Kết cấu che chắn phải chắc chắn, lắp đặt đúng kỹ thuật, đảm bảo không để vật liệu, dụng cụ, thiết bị rơi xuống hè phố, lòng đường, công trình liền kề; bảo đảm chiều cao thông thủy theo quy định.

2. Che chắn công trình:

Tất cả công trình công nghiệp, dân dụng, nhà ở (trừ nhà ở riêng lẻ thấp tầng ở khu vực không yêu cầu che chắn) khi xây dựng hoặc tháo dỡ đều phải có biện pháp che kín bằng lưới hoặc bạt chắn trong toàn bộ thời gian thi công.

Lưới, bạt che phải vững chắc, không bị rách hoặc bung, đảm bảo vệ sinh môi trường, giảm bụi, tiếng ồn, giữ gìn mỹ quan đô thị; chiều cao tối thiểu cao hơn điểm cao nhất của phần công trình đang thi công 2m.

3. An toàn về điện và phòng cháy nổ:

Hệ thống điện thi công phải được thiết kế, lắp đặt tách biệt với hệ thống điện chiếu sáng bảo vệ; có thiết bị bảo vệ, chống giật, chống quá tải, tiếp đất an toàn; bố trí đèn cảnh báo ban đêm ở các vị trí nguy hiểm.

Có biện pháp phòng cháy chữa cháy tại chỗ theo quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; bố trí lối thoát hiểm thông suốt trong suốt quá trình thi công.

4. Quản lý máy móc, thiết bị, vật tư:

Các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định phải được kiểm định kỹ thuật an toàn trước khi đưa vào sử dụng và kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng bởi tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, khai báo với cơ quan có thẩm quyền; định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng, lập và lưu giữ hồ sơ kỹ thuật an toàn máy, thiết bị, vật tư theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

5. Sử dụng và quản lý giàn giáo:

Giàn giáo phải được lắp đặt, nghiệm thu trước khi sử dụng; kiểm tra định kỳ theo đúng Mục 2.2.4 QCVN 18:2021/BXD; nghiêm cấm sử dụng giàn giáo quá tải hoặc sai mục đích.

6. An toàn hành lang kỹ thuật và lưới điện:

Khi thi công gần hoặc dưới đường dây điện, trạm biến áp, nhà thầu phải tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn hành lang bảo vệ lưới điện; phối hợp với đơn vị quản lý điện lực để có biện pháp bảo vệ, cắt điện hoặc che chắn theo yêu cầu kỹ thuật.

7. Đối với dự án đầu tư xây dựng, nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân từ 7 tầng trở lên hoặc có từ 02 tầng hầm trở lên, Chủ đầu tư, nhà thầu phải bố trí người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để giám sát thường xuyên, kịp thời dừng thi công nếu phát hiện nguy cơ mất an toàn. Mọi sự cố mất an toàn lao động, sự cố công trình phải được lập biên bản, báo cáo ngay cho cơ quan có thẩm quyền và chính quyền địa phương để xử lý.

Điều 9. Đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công

Trong quá trình khảo sát, thi công xây dựng hoặc phá dỡ công trình, chủ đầu tư, nhà thầu thi công phải tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng và về bảo vệ môi trường, thực hiện kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường đã cam kết và đảm bảo các nội dung sau:

1. Trên công trường phải bố trí hệ thống thoát nước thi công, thiết kế biện pháp đấu nối hợp lý đảm bảo tiêu nước triệt để, không gây ngập úng trong suốt quá trình thi công. Nước thải thi công trước khi xả vào hệ thống thoát nước chung của Thành phố phải thu về hố ga, lắng đọng bùn đất, phế thải qua các ngăn lắng đọng, kích thước các hố ga phải phù hợp với lưu lượng nước thải. Đơn vị thi công phải thường xuyên tổ chức nạo vét, thu gom bùn rác chuyển đến nơi quy định; không để vật liệu, phế thải xây dựng, dung dịch khoan, hóa chất... chảy vào hồ ao, kênh mương, hệ thống thoát nước chung của Thành phố (các dung dịch khoan, bentonite... phải được thu gom lắng đọng đổ đúng nơi quy định của Thành phố).

2. Chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng phải bố trí đủ nhà vệ sinh tạm (loại tự hoại hoặc bán tự hoại) trên công trường hoặc hợp đồng thuê nhà vệ sinh lưu động của đơn vị có chức năng để phục vụ trong suốt thời gian thi công.

3. Chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng có nhu cầu sử dụng nguồn nước sạch của Thành phố để thi công phải thiết kế, thi công hệ thống cấp nước đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật cấp nước và tiết kiệm nước, liên hệ với đơn vị kinh doanh nước sạch để ký hợp đồng sử dụng nước.

4. Chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng khi khoan giếng, khai thác nước ngầm để thi công phải được cấp có thẩm quyền cho phép và tuân thủ theo các quy định của Nhà nước và Ủy ban nhân dân Thành phố về quản lý và khai thác nước ngầm. Sau khi thi công xong hoặc không sử dụng giếng khoan khai thác nước ngầm, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng phải trám lấp lỗ khoan theo đúng quy định.

5. Chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân xây dựng công trình phải ký hợp đồng với đơn vị có đủ năng lực và tư cách pháp nhân để thu gom, vận chuyển và chuyển giao chất thải từ hoạt động xây dựng cho cơ sở có chức năng xử lý theo quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố. Chủ các phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển phải thực hiện thu gom, vận chuyển phế thải xây dựng đổ đúng nơi quy định.Vật tư, vật liệu rời (như cát, đá, sỏi, xi măng), phế thải xây dựng, bùn, đất và chất thải sinh hoạt phải được đóng bao hoặc có biện pháp để bọc kín; xe vận chuyển phải có thùng kín, che chắn đảm bảo không để bụi phát tán, nước chảy, vật tư, vật liệu, phế thải rơi vãi trong quá trình vận chuyển; trường hợp cần thiết phải sử dụng xe chuyên dùng để vận chuyển. Không vận chuyển quá tải trọng quy định. Các phương tiện vận chuyển khi đi vào nội thành và ra khỏi công trường phải được rửa sạch đảm bảo mỹ quan và không gây bẩn đường phố.

6. Sau mỗi lần trung chuyển vật liệu xây dựng, phế thải xây dựng, chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng phải tổ chức dọn dẹp ngay vật liệu xây dựng rơi vãi (nếu có), trả lại hè, đường phố, lối đi sạch sẽ cho khu vực.

7. Phế thải xây dựng khi vận chuyển từ trên cao xuống phải được đóng vào bao, đựng trong thùng hoặc vận chuyển trong đường ống bọc kín. Cấm đổ phế thải xây dựng rơi tự do từ trên cao xuống.

8. Thi công đóng cọc (trừ cọc tre):

a) Trong phạm vi khu phố cổ, khu phố cũ cấm thi công cọc đóng (và thử cọc) bằng các loại máy búa (hoặc bằng các thiết bị tương tự, thiết bị dùng năng lượng nổ) gây rung động và tiếng ồn lớn.

b) Tại các khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng có thể sử dụng cọc đóng trong trường hợp vị trí đóng cọc cách mép công trình hiện có ít nhất 150m và có biện pháp hạn chế ảnh hưởng do rung chấn và tiếng ồn. Chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng phải chịu trách nhiệm đền bù nếu việc thi công cọc đóng gây ra lún nứt các công trình khác.

c) Tại các khu vực khác, muốn sử dụng biện pháp đóng cọc, phải được Sở Xây dựng chấp thuận.

9. Trong quá trình thi công xây dựng hoặc phá dỡ công trình, không được sử dụng các thiết bị gây ồn, thiết bị có gia tốc rung vượt quá giới hạn tối đa cho phép theo quy định. Phải có biện pháp giảm bụi và khí thải ô nhiễm môi trường, đảm bảo chất lượng không khí theo quy định hiện hành. Thi công công trình giao thông qua khu dân cư phải thường xuyên tưới nước chống bụi, có biện pháp nấu nhựa khi thi công rải đường để hạn chế ô nhiễm môi trường.

10. Các kho chứa chất cháy nổ, hóa chất độc hại, nhiên liệu phục vụ thi công, khu chứa tạm phế thải xây dựng:

Các kho chứa chất cháy nổ, hóa chất độc hại, nhiên liệu phục vụ thi công phải đảm bảo khoảng cách an toàn đối với các công trình lân cận theo quy định.

Đối với công trình khi thi công có sử dụng các hóa chất độc hại phải có biện pháp lưu giữ, biện pháp thi công, biện pháp vận chuyển, thu gom và xử lý chất thải được cấp có thẩm quyền quy định.
Nhiên liệu, dầu mỡ cung cấp cho máy, thiết bị thi công phải được lưu giữ trong thùng kín tại khu vực riêng, có mái che, tường bao và sàn kín không để rò rỉ ra môi trường xung quanh. Đơn vị lưu giữ, sử dụng nhiên liệu phải có biện pháp phòng chống cháy nổ theo quy định; phải có giải pháp thu hồi xăng, dầu khi có sự cố, trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy phù hợp với chất cháy và thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành về xăng, dầu.

Điều 10. Công trình xây dựng tạm phục vụ thi công

1. Công trình xây dựng tạm phục vụ thi công (bao gồm: lán trại điều hành, kho vật liệu, nhà vệ sinh, hàng rào, bãi tập kết…) phải tuân thủ quy định tại Luật Xây dựng, các Nghị định hướng dẫn và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan; đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị và bảo vệ môi trường của thành phố Hà Nội; khuyến khích sử dụng cấu kiện chế tạo sẵn, nhà lắp ghép hoặc container chuyên dụng để thuận tiện lắp dựng, tháo dỡ, tái sử dụng và giảm phát sinh chất thải xây dựng.

2. Vị trí và yêu cầu kỹ thuật

Công trình tạm phải được bố trí gọn gàng, hợp lý trong phạm vi mặt bằng thi công, không lấn chiếm hè phố, lòng đường hoặc đất công cộng; kết cấu phải bảo đảm an toàn chịu lực, phòng chống cháy nổ, chống đổ sập khi gặp gió bão, đảm bảo khoảng cách an toàn với các công trình lân cận. 

Nhà vệ sinh công trường phải là loại tự hoại hoặc bán tự hoại, bố trí ở vị trí thuận tiện, tách biệt khu sinh hoạt và khu chứa vật liệu; có biện pháp xử lý chất thải đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường.

3. Yêu cầu về vệ sinh, môi trường và mỹ quan đô thị

Khu vực công trình tạm phải sạch sẽ, không phát sinh nước thải, rác thải bừa bãi; có biện pháp che chắn, thoát nước, thu gom chất thải rắn và lỏng đúng quy định.

Màu sắc, hình thức bên ngoài công trình tạm phải hài hòa với cảnh quan xung quanh, không gây phản cảm, đặc biệt tại các khu vực trung tâm, tuyến phố chính và khu vực có yêu cầu về kiến trúc, cảnh quan.

4. Trách nhiệm tháo dỡ và hoàn trả mặt bằng

Sau khi hoàn thành công trình chính, chủ đầu tư và nhà thầu phải tháo dỡ toàn bộ công trình tạm, thu dọn sạch sẽ và hoàn trả mặt bằng như hiện trạng ban đầu trong thời hạn 07 ngày làm việc, trừ trường hợp công trình tạm phù hợp quy hoạch được duyệt và được cơ quan có thẩm quyền cho phép giữ lại.

Việc tháo dỡ công trình tạm phải tuân thủ quy định về an toàn lao động, bảo vệ môi trường, không làm ảnh hưởng đến công trình liền kề và hạ tầng kỹ thuật xung quanh.

Điều 11. Đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình xây dựng

1. Chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng nếu có nhu cầu cho cán bộ, công nhân và người lao động ở lại công trường xây dựng phải đăng ký tạm trú với cơ quan công an cấp xã.

2. Chủ đầu tư và các nhà thầu xây dựng có trách nhiệm quản lý các hoạt động của những người do mình thuê trong suốt thời gian thi công và ở tại công trình; phối hợp với công an, chính quyền cấp xã đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội khu vực thi công.

3. Chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng phải xây dựng phương án quản lý và bảo vệ cơ sở vật chất, thiết bị xe máy; thực hiện đúng các quy định về phòng chống cháy nổ; phối hợp với chính quyền sở tại đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường trong thời gian thi công.

Điều 12. Giải quyết hư hỏng công trình liền kề

1. Chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng công trình (kể cả cải tạo, nâng cấp, phá dỡ) có hành vi tổ chức thi công vi phạm các quy định về xây dựng, gây thiệt hại cho công trình lân cận (bao gồm cả công trình hạ tầng kỹ thuật) thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định, đồng thời tạm dừng thi công để khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại. Trình tự giải quyết thực hiện theo các bước sau:

a) Việc bồi thường thiệt hại do chủ đầu tư và bên bị thiệt hại tự thỏa thuận. Nếu sau khi biên bản vi phạm hành chính được lập, bên vi phạm và bên bị thiệt hại không tự thỏa thuận được và một bên có đơn yêu cầu thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì việc thỏa thuận mức bồi thường thiệt hại giữa bên vi phạm và bên bị thiệt hại. Hết thời hạn 07 ngày kể từ ngày thỏa thuận lần đầu không thành hoặc bên bị thiệt hại vắng mặt tại buổi thỏa thuận lần đầu mà không có lý do chính đáng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thỏa thuận lần hai. Tại buổi thỏa thuận lần hai mà bên bị thiệt hại tiếp tục vắng mặt không có lý do chính đáng thì bên vi phạm được tiếp tục thi công xây dựng sau khi chuyển khoản tiền tương đương mức thiệt hại gây ra vào tài khoản bảo lãnh tại ngân hàng, chủ đầu tư phải cam kết sửa chữa hư hỏng cho bên bị thiệt hại và có biện pháp kiểm soát hậu quả không để xảy ra những thiệt hại khác. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định mức tiền bảo lãnh căn cứ vào yêu cầu của bên bị thiệt hại, có xem xét đến đề nghị, giải trình của bên vi phạm.

b) Trường hợp thỏa thuận lần hai không thành, hai bên thống nhất mời một tổ chức độc lập, có tư cách pháp nhân để xác định mức độ thiệt hại làm cơ sở bồi thường. Trong thời hạn 07 ngày mà hai bên không thống nhất được việc mời tổ chức để giám định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định mời một cơ quan (hoặc tổ chức) có đủ năng lực hành nghề theo quy định của pháp luật để tổ chức giám định, chi phí do bên vi phạm chi trả.

c) Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày có kết quả giám định mà một trong các bên không thống nhất với kết quả do tổ chức giám định đưa ra, bên đó có quyền mời một tổ chức khác và tự chi trả chi phí. Kết quả giám định này là căn cứ để xác định mức bồi thường. Trường hợp bên còn lại không thống nhất với kết quả lần hai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định mức bồi thường theo mức trung bình của kết quả giám định lần 1 và kết quả giám định lần 2.

d) Sau 30 ngày kể từ ngày hoàn thành công tác giám định mà tổ chức giám định lần 2 không cung cấp kết quả, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định sử dụng kết quả giám định ban đầu làm cơ sở xác định bồi thường thiệt hại. Bên gây thiệt hại có trách nhiệm mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng và chuyển đầy đủ số tiền bồi thường theo kết quả giám định vào tài khoản đó, chủ đầu tư phải cam kết sửa chữa hư hỏng cho bên bị thiệt hại. Sau khi bên gây thiệt hại đã chuyển đủ số tiền vào tài khoản tại ngân hàng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cho phép tiếp tục thi công xây dựng.

2. Trường hợp bên bị thiệt hại không thống nhất với mức bồi thường thì có quyền khởi kiện tại Tòa án.

3. Trường hợp công trình xây dựng có nguy cơ sụp đổ hoặc gây sụp đổ công trình lân cận, Ủy ban nhân dân cấp xã phải thực hiện kiểm tra ngay sau khi nhận được trình báo của bên bị thiệt hại, có kế hoạch và chịu trách nhiệm di chuyển người, tài sản ra khỏi công trình bị hư hỏng; kịp thời yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng công trình dừng thi công và có ngay biện pháp chống đỡ công trình hư hỏng, đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố. Chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng chỉ được phép tiếp tục thi công sau khi công trình liền kề có nguy cơ sụp đổ đã được xử lý đảm bảo an toàn. Chủ đầu tư có trách nhiệm hỗ trợ tiền di chuyển và thuê chỗ ở tạm thời cho bên bị thiệt hại trong thời gian giải quyết.
Điều 13. Thu dọn, bàn giao mặt bằng công trường

Chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật về xây dựng công trình tạm và các yêu cầu sau:

1. Trước tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng, nhà thầu xây dựng phải tháo dỡ xong toàn bộ công trình xây dựng tạm, nhà vệ sinh theo quy định tại khoản 4 Điều 10 quy định này, chuyển hết vật liệu, cấu kiện thừa, phế thải xây dựng đến nơi quy định của Thành phố, di chuyển máy móc, thiết bị phục vụ thi công ra khỏi mặt bằng công trình, nạo vét bùn, đất, phế thải, sửa chữa những vị trí hư hỏng của đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước do quá trình thi công gây nên, dọn dẹp mặt bằng công trường để bàn giao lại cho chủ đầu tư hoặc chủ quản lý sử dụng, cơ quan quản lý chuyên ngành. Nghiêm cấm chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng sử dụng công trình tạm vào mục đích khác sau khi đã kết thúc thi công.

2. Đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm (cấp điện, cấp nước, thoát nước...), công trình xây dựng, duy tu cải tạo nâng cấp hè, đường, hạ ngầm đường dây đi nổi ngay sau khi xây dựng xong toàn bộ hoặc từng phần (đối với công trình xây dựng theo tuyến) chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng phải san, lấp, dọn dẹp hoàn trả lại mặt bằng nguyên trạng đảm bảo cảnh quan, an toàn giao thông trong khu vực.

3. Trường hợp chủ đầu tư không chấp hành việc tháo dỡ, chính quyền địa phương tổ chức tháo dỡ thu hồi vật tư. Chủ đầu tư phải chịu toàn bộ chi phí tháo dỡ.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành thuộc Thành phố

1. Sở Xây dựng

a) Chủ trì, tổng hợp tình hình thực hiện Quy định này; báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố điều chỉnh, bổ sung khi cần thiết.

b) Tổ chức phổ biến, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện quy định này.

c) Cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố ngoài mục đích giao thông với các tuyến phố thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân Thành phố.

d) Cấp phép hoạt động phương tiện phục vụ thi công, đỗ xe tạm thời để bốc xếp vật liệu.

đ) Kiểm tra định kỳ, đột xuất các nội dung theo chức năng nhiệm vụ; xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

2. Sở Nội vụ

a) Kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác an toàn, vệ sinh lao động tại công trình; xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

b) Tiếp nhận khai báo việc sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, trừ pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

3. Sở Nông nghiệp và Môi trường

a) Kiểm tra định kỳ, đột xuất việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

b) Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường theo thẩm quyền (hoặc theo ủy quyền).

c) Hướng dẫn xử lý sự cố môi trường phát sinh từ hoạt động xây dựng theo quy định.

4. Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và khu công nghiệp Thành phố:

Thực hiện đầy đủ và chịu trách nhiệm toàn diện công tác quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình trong phạm vi các khu công nghệ cao và khu công nghiệp.
5. Công an Thành phố

a) Phối hợp tuần tra, xử lý phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng vi phạm an toàn giao thông, gây rơi vãi, ô nhiễm môi trường.

b) Bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình cưỡng chế, xử lý vi phạm trật tự xây dựng.

c) Chủ động phát hiện và xử lý các cá nhân có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình trên địa bàn Thành phố.

d) Phối hợp chặt chẽ với các Sở chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã trong quá trình thực hiện quy định này.

6. Đơn vị, doanh nghiệp quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị

a) Theo dõi, phát hiện vi phạm trong phạm vi quản lý (cấp nước, thoát nước, cây xanh, chiếu sáng, vệ sinh môi trường, hè đường...) liên quan đến hoạt động xây dựng.

b) Yêu cầu tổ chức, cá nhân khắc phục vi phạm; trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý.

c) Phối hợp chính quyền địa phương đảm bảo an toàn, vệ sinh và mỹ quan tại khu vực hạ tầng quản lý.

Điều 15. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự xây dựng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường theo Quy định này đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; lồng ghép nội dung vào các cuộc họp (hoặc sinh hoạt) của khu dân cư, tổ dân phố và đoàn thể.

2. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố về quản lý trật tự xây dựng đô thị, an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng công trình trên địa bàn.

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên, đột xuất; phát hiện, lập biên bản, đình chỉ thi công, xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển hồ sơ lên cấp có thẩm quyền khi vượt thẩm quyền.

4. Tổ chức thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, biện pháp khắc phục hậu quả do Ủy ban nhân dân Thành phố hoặc cơ quan có thẩm quyền ban hành.

5. Cấp giấy phép môi trường cho dự án theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố; kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định môi trường của chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng.

6. Cấp phép tạm thời sử dụng lòng đường, hè phố ngoài mục đích giao thông theo phân cấp; kiểm tra, giám sát việc sử dụng đúng mục đích, thời hạn, diện tích.

7. Bố trí địa điểm tập kết phục vụ thu gom chất thải rắn xây dựng phát sinh từ quá trình cải tạo, phá dỡ nhỏ lẻ của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn; tổ chức kêu gọi đơn vị đầu tư, quản lý các điểm tập kết chất thải rắn xây dựng; Phối hợp ngăn chặn, xử lý tình trạng tập kết vật liệu, phế thải trái phép, lấn chiếm lòng đường, hè phố, gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị.

Điều 16. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 11 năm 2025 và thay thế Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về đảm bảo trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình tại thành phố Hà Nội./.
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       Dương Đức Tuấn


	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Số: 69/2025/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2025


QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định

số 61/2025/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân

thành phố Hà Nội về phân cấp và quy định thẩm quyền quản lý nhà nước

một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Thủ đô số 39/2024/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 131/2025/NĐ-CP quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 140/2025/NĐ-CP quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 12 tháng 11 năm 2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 14276/TTr-STC ngày 12 tháng 11 năm 2025;

Ủy ban nhân dân Thành phổ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 61/2025/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về phân cấp và quy định thẩm quyền quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều, bãi bỏ một số nội dung của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 61/2025/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về phân cấp và quy định thẩm quyền quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội

1. Bãi bỏ nội dung: “(phần chiếu sáng tại các tuyến ngõ, ngách trên địa bàn các phường đang được cấp nguồn điện từ các trạm đèn chung lưới điện đường phổ và ngõ ngách sẽ do cấp Thành phố tiếp tục thanh toán chi phí điện năng và sẽ bàn giao về các phường thanh toán chi phí điện năng khi các phường thực hiện xong việc đầu tư phân tách nguồn điện)” tại điểm a khoản 1 Điều 4.

2. Bãi bỏ điểm c khoản 2 Điều 4.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 như sau:

“Điều 10. Lĩnh vực rừng

1. Ủy ban nhân dân Thành phố: Quản lý chung về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn Thành phố.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã:

a) Trực tiếp quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng, phòng cháy chữa cháy rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất thuộc địa giới hành chính.

b) Thực hiện trách nhiệm quản lý rừng, quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật và quy định của Thành phố.”.

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 19 như sau:

“Điều 19. Lĩnh vực quản lý chất thải rắn

1. Ủy ban nhân dân Thành phố

a) Tổ chức quản lý công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt quy mô cấp Thành phố, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt và vệ sinh công cộng các tuyến đường vành đai, cao tốc, đại lộ do Thành phố quản lý trừ các tuyến đường dẫn, cầu vượt ngang, tuyến đường gom hai bên Đại lộ.

b) Quản lý khu/cơ sở tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt tập trung quy mô cấp Thành phố.

c) Bố trí địa điểm tập kết, địa điểm xử lý chất thải rắn xây dựng quy mô cấp Thành phố; tổ chức kêu gọi đơn vị đầu tư, quản lý các điểm tập kết, xử lý chất thải rắn xây dựng quy mô cấp Thành phố.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã

a) Tổ chức quản lý công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng trong toàn bộ phạm vi địa giới hành chính (trừ các tuyến đường do Thành phố quản lý).

b) Quản lý điểm tập kết, điểm chuyển tải, cơ sở tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt có phạm vi phục vụ nội xã, phường.

c) Bố trí địa điểm tập kết chất thải rắn xây dựng có phạm vi phục vụ nội xã, phường, địa điểm xử lý chất thải rắn xây dựng có quy mô không quá 500 tấn/ngày; tổ chức kêu gọi đơn vị đầu tư, quản lý các điểm tập kết, xử lý chất thải rắn xây dựng có phạm vi phục vụ nội xã, phường.".

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định, hướng dẫn, chỉ đạo theo thẩm quyền về phương án quản lý, nguồn nhân lực, nguồn kinh phí, cơ chế vận hành các công trình, nhiệm vụ theo phân cấp và cơ chế phối hợp giữa các cấp và của từng ngành, lĩnh vực;

b) Tổ chức kiểm tra, theo dõi, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật theo ngành, lĩnh vực quản lý; xử lý hoặc đề xuất xử lý vi phạm theo thẩm quyền;

c) Hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị xã, phường thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, cung cấp thông tin, chuyên môn, kỹ thuật để thực hiện hiệu quả các chính sách của Ủy ban nhân dân Thành phố về phân cấp;

d) Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, chính quyền cấp xã trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh có tính liên ngành hoặc liên địa phương.

2. Ủy ban nhân dân các xã, phường có trách nhiệm tổ chức thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền được phân cấp; chủ động phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị có liên quan để thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2025.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và Thủ trưởng các đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Trương Việt Dũng


VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Số: 5450/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2025


QUYẾT ĐỊNH
Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực           Nội vụ thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố Hà Nội năm 2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ Kế hoạch số 281/KH-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025;
Căn cứ Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc rà soát, đơn giản hóa, chuẩn hóa, điện tử hóa thủ tục hành chính nội bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội năm 2025;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 6166/TTr-SNV ngày 15 tháng 10 năm 2025.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa 44 thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Nội vụ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan triển khai phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ đã được phê duyệt tại Quyết định này theo quy định pháp luật.

2. Giao Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trong công tác phối hợp, hướng dẫn Sở Nội vụ thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Trương Việt Dũng


Phụ lục
PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ 

LĨNH VỰC NỘI VỤ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Kèm theo Quyết định số 5450/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2025
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)


A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP THÀNH PHỐ

I. Lĩnh vực Tổ chức - Biên chế 
1. Thủ tục lập kế hoạch biên chế hàng năm của Thành phố

a. Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết 03 ngày làm việc.

b. Lý do: Thời gian giải quyết theo quy định hiện hành chưa quy định cụ thể. Thời gian giải quyết tại Thành phố tối đa là 197 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thực tế có thể rút ngắn được 03 ngày làm việc còn 194 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (tương đương giảm 1,52%). 

c. Lợi ích: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính nội bộ.

d. Kiến nghị thực thi: Sửa đổi Quyết định số 2998/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực Tổ chức - Biên chế thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

2. Thủ tục thẩm định cho ý kiến đối với công chức các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố chuyển công tác đến các cơ quan, đơn vị ngoài Thành phố

a. Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết 01 ngày làm việc so với quy định.

b. Lý do: Thời gian giải quyết theo quy định hiện hành là 10 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thực tế có thể rút ngắn được 01 ngày làm việc còn 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (tương đương giảm 10%).

c. Lợi ích: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính nội bộ.

d. Kiến nghị thực thi: Sửa đổi Quyết định số 2998/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực Tổ chức - Biên chế thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

3. Thủ tục cho ý kiến đề án vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên

a. Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết 03 ngày làm việc so với quy định.

b. Lý do: Thời gian giải quyết theo quy định hiện hành là 39 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thực tế có thể rút ngắn được 03 ngày làm việc còn 36 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (tương đương giảm 7,7%).

c. Lợi ích: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính nội bộ.

d. Kiến nghị thực thi: Sửa đổi Quyết định số 2998/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực Tổ chức - Biên chế thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

4. Thủ tục cho ý kiến điều chỉnh đề án vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên

a. Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết 02 ngày làm việc so với quy định.

b. Lý do: Thời gian giải quyết theo quy định hiện hành là 24 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thực tế có thể rút ngắn được 02 ngày làm việc còn 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (tương đương giảm 8,33%).

c. Lợi ích: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính nội bộ.

d. Kiến nghị thực thi: Sửa đổi Quyết định số 2998/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực Tổ chức - Biên chế thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

5. Thủ tục xét nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với cán bộ diện BTV Thành ủy quản lý

a. Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết 02 ngày làm việc so với quy định.

b. Lý do: Thời gian giải quyết theo quy định hiện hành là 30 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thực tế có thể rút ngắn được 02 ngày làm việc còn 28 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (tương đương giảm 6,7%).

c. Lợi ích: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính nội bộ.

d. Kiến nghị thực thi: Sửa đổi Quyết định số 2998/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực Tổ chức - Biên chế thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

6. Thủ tục thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố

a. Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết 01 ngày làm việc so với quy định.

b. Lý do: Thời gian giải quyết theo quy định hiện hành là 10 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thực tế có thể rút ngắn được 01 ngày làm việc còn 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (tương đương giảm 10%).

c. Lợi ích: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính nội bộ.

d. Kiến nghị thực thi: Sửa đổi Quyết định số 2998/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực Tổ chức - Biên chế thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

7. Thủ tục thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố

a. Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết 01 ngày làm việc so với quy định.

b. Lý do: Thời gian giải quyết theo quy định hiện hành là 10 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thực tế có thể rút ngắn được 01 ngày làm việc còn 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (tương đương giảm 10%).

c. Lợi ích: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính nội bộ.

d. Kiến nghị thực thi: Sửa đổi Quyết định số 2998/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực Tổ chức - Biên chế thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

8. Thủ tục thẩm định giải thể tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố

a. Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết 01 ngày làm việc so với quy định.

b. Lý do: Thời gian giải quyết theo quy định hiện hành là 10 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thực tế có thể rút ngắn được 01 ngày làm việc còn 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (tương đương giảm 10%).

c. Lợi ích: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính nội bộ.

d. Kiến nghị thực thi: Sửa đổi Quyết định số 2998/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực Tổ chức - Biên chế thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

9. Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố

a. Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết 01 ngày làm việc so với quy định.

b. Lý do: Thời gian giải quyết theo quy định hiện hành là 10 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thực tế có thể rút ngắn được 01 ngày làm việc còn 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (tương đương giảm 10%).

c. Lợi ích: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính nội bộ.

d. Kiến nghị thực thi: Sửa đổi Quyết định số 2998/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực Tổ chức - Biên chế thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

10. Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố

a. Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết 01 ngày làm việc so với quy định.

b. Lý do: Thời gian giải quyết theo quy định hiện hành là 10 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thực tế có thể rút ngắn được 01 ngày làm việc còn 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (tương đương giảm 10%).

c. Lợi ích: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính nội bộ.

d. Kiến nghị thực thi: Sửa đổi Quyết định số 2998/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực Tổ chức - Biên chế thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

11. Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố

a. Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết 01 ngày làm việc so với quy định.

b. Lý do: Thời gian giải quyết theo quy định hiện hành là 10 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thực tế có thể rút ngắn được 01 ngày làm việc còn 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (tương đương giảm 10%).

c. Lợi ích: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính nội bộ.

d. Kiến nghị thực thi: Sửa đổi Quyết định số 2998/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực Tổ chức - Biên chế thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

12. Thủ tục thẩm định đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố

a. Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết 04 ngày làm việc so với quy định.

b. Lý do: Thời gian giải quyết theo quy định hiện hành là 40 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thực tế có thể rút ngắn được 04 ngày làm việc còn 36 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (tương đương giảm 10%).

c. Lợi ích: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính nội bộ.

d. Kiến nghị thực thi: Sửa đổi Quyết định số 2998/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực Tổ chức - Biên chế thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

13. Thủ tục thẩm định điều chỉnh vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố

a. Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết 03 ngày làm việc so với quy định.

b. Lý do: Thời gian giải quyết theo quy định hiện hành là 25 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thực tế có thể rút ngắn được 03 ngày làm việc còn 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (tương đương giảm 12%).

c. Lợi ích: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính nội bộ.

d. Kiến nghị thực thi: Sửa đổi Quyết định số 2998/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực Tổ chức - Biên chế thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

14. Thủ tục thẩm định đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố

a. Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết 04 ngày làm việc so với quy định.

b. Lý do: Thời gian giải quyết theo quy định hiện hành là 40 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thực tế có thể rút ngắn được 04 ngày làm việc còn 36 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (tương đương giảm 10%).

c. Lợi ích: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính nội bộ.

d. Kiến nghị thực thi: Sửa đổi Quyết định số 2998/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực Tổ chức - Biên chế thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

15. Thủ tục thẩm định điều chỉnh vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố

a. Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết 02 ngày làm việc so với quy định.

b. Lý do: Thời gian giải quyết theo quy định hiện hành là 25 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thực tế có thể rút ngắn được 02 ngày làm việc còn 23 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (tương đương giảm 8%).

c. Lợi ích: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính nội bộ.

d. Kiến nghị thực thi: Sửa đổi Quyết định số 2998/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực Tổ chức - Biên chế thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

16. Thủ tục thẩm định số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố

a. Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết 02 ngày làm việc so với quy định.

b. Lý do: Thời gian giải quyết theo quy định hiện hành chưa quy định cụ thể. Thời gian giải quyết tại Thành phố tối đa là 70 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thực tế có thể rút ngắn được 02 ngày làm việc còn 68 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (tương đương giảm 2,9%).

c. Lợi ích: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính nội bộ.

d. Kiến nghị thực thi: Sửa đổi Quyết định số 2998/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực Tổ chức - Biên chế thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

17. Thủ tục thẩm định điều chỉnh số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố

a. Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết 02 ngày làm việc so với quy định.

b. Lý do: Thời gian giải quyết theo quy định hiện hành chưa quy định cụ thể. Thời gian giải quyết tại Thành phố tối đa là 70 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thực tế có thể rút ngắn được 02 ngày làm việc còn 68 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (tương đương giảm 2,9%).

c. Lợi ích: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính nội bộ.

d. Kiến nghị thực thi: Sửa đổi Quyết định số 2998/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực Tổ chức - Biên chế thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

18. Xét nâng bậc lương thường xuyên/nâng phụ cấp thâm niên vượt khung/nâng phụ cấp thâm niên nghề đối với công chức, viên chức là lãnh đạo diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

a. Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết 02 ngày làm việc so với quy định.

b. Lý do: Thời gian giải quyết theo quy định hiện hành chưa quy định cụ thể. Thời gian giải quyết tại Thành phố tối đa là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thực tế có thể rút ngắn được 02 ngày làm việc còn 28 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (tương đương giảm 6,7%).

c. Lợi ích: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính nội bộ.

d. Kiến nghị thực thi: Sửa đổi Quyết định số 2998/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực Tổ chức - Biên chế thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

II. Lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp

1. Các thủ tục: “Cho ý kiến đối với kế hoạch tuyển dụng viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên” và “Cho ý kiến đối với chỉ tiêu tuyển dụng viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên”

a. Nội dung đơn giản hóa: 

- Rút gọn 02 thủ tục trên thành 01 thủ tục: “Cho ý kiến về chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên”.

- Giảm thời gian giải quyết 10 ngày làm việc so với quy định.

b. Lý do: 

Tại Quyết định 1467/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Nội vụ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, quy định 02 thủ tục hành chính nội bộ trên là 02 thủ tục khác nhau, nay rút gọn thành 01 thủ tục, do Sở Nội vụ cùng có nội dung ý kiến về việc tuyển dụng viên chức của đơn vị sự nghiệp. 

Thời gian giải quyết theo quy định của Thành phố tối đa là 20 ngày làm việc (gồm: Thời gian cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch tuyển dụng viên chức của đơn vị: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của đơn vị; Thời gian cho ý kiến về dự thảo Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức của đơn vị: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của đơn vị). Thực tế giải quyết có thể rút ngắn 10 ngày làm việc (giảm 50%).
c. Lợi ích: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính nội bộ.

d. Kiến nghị thực thi: Sửa đổi Quyết định 1467/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Nội vụ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

III. Lĩnh vực viên chức

1. Thủ tục xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 
a. Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết 02 ngày so với quy định.

b. Lý do: Thời gian giải quyết theo quy định hiện hành là 50 ngày kể từ ngày bắt đầu thẩm định hồ sơ, thực tế có thể rút ngắn được 02 ngày còn 48 ngày (tương đương giảm 4%).

c. Lợi ích: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính nội bộ.

d. Kiến nghị thực thi: Sửa đổi Quyết định số 3714/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực Nội vụ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

IV. Lĩnh vực Văn thư, lưu trữ

1. Thủ tục giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan

a. Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết 01 ngày làm việc so với quy định.

b. Lý do: Thời gian giải quyết theo quy định hiện hành là 30 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan, tổ chức ra Thông báo, thực tế có thể rút ngắn được 01 ngày làm việc còn 29 ngày làm việc (tương đương giảm 3,3%).

c. Lợi ích: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính nội bộ.

d. Kiến nghị thực thi: Sửa đổi Quyết định số 3958/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Nội vụ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (lần 2).

V. Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng

1. Thủ tục xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô” 

a. Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết 01 ngày làm việc so với quy định.

b. Lý do: Thời gian giải quyết theo quy định hiện hành là 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thực tế có thể rút ngắn được 01 ngày làm việc còn 24 ngày làm việc (tương đương giảm 4%).

c. Lợi ích: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính nội bộ.

d. Kiến nghị thực thi: Sửa đổi Quyết định số 2904/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
2. Thủ tục xét, tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”

a. Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết 01 ngày làm việc so với quy định.

b. Lý do: Thời gian giải quyết theo quy định hiện hành là 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thực tế có thể rút ngắn được 01 ngày làm việc còn 34 ngày làm việc (tương đương giảm 2,8%).

c. Lợi ích: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính nội bộ.

d. Kiến nghị thực thi: Sửa đổi Quyết định số 2904/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

3. Thủ tục xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”

a. Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết 01 ngày làm việc so với quy định.

b. Lý do: Thời gian giải quyết theo quy định hiện hành là 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thực tế có thể rút ngắn được 01 ngày làm việc còn 24 ngày làm việc (tương đương giảm 4%).

c. Lợi ích: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính nội bộ.

d. Kiến nghị thực thi: Sửa đổi Quyết định số 2904/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

4. Thủ tục cung cấp thông tin để xét khen thưởng và đề nghị khen thưởng

a. Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết 01 ngày làm việc so với quy định.

b. Lý do: Thời gian giải quyết theo quy định hiện hành là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, thực tế có thể rút ngắn được 01 ngày làm việc còn 09 ngày làm việc (tương đương giảm 10%).

c. Lợi ích: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính nội bộ.

d. Kiến nghị thực thi: Sửa đổi Quyết định số 2904/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
5. Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh

a. Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết 01 ngày làm việc so với quy định.

b. Lý do: Thời gian giải quyết theo quy định hiện hành là 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, thực tế có thể rút ngắn được 01 ngày làm việc còn 34 ngày làm việc (tương đương giảm 2,8%).

c. Lợi ích: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính nội bộ.

d. Kiến nghị thực thi: Sửa đổi Quyết định số 2904/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

6. Thủ tục tặng Cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh

a. Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết 01 ngày làm việc so với quy định.

b. Lý do: Thời gian giải quyết theo quy định hiện hành là 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, thực tế có thể rút ngắn được 01 ngày làm việc còn 34 ngày làm việc (tương đương giảm 2,8%).

c. Lợi ích: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính nội bộ.

d. Kiến nghị thực thi: Sửa đổi Quyết định số 2904/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

7. Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh

a. Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết 01 ngày làm việc so với quy định.

b. Lý do: Thời gian giải quyết theo quy định hiện hành là 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, thực tế có thể rút ngắn được 01 ngày làm việc còn 34 ngày làm việc (tương đương giảm 2,8%).

c. Lợi ích: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính nội bộ.

d. Kiến nghị thực thi: Sửa đổi Quyết định số 2904/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

8. Thủ tục tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"

a. Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết 01 ngày làm việc so với quy định.

b. Lý do: Thời gian giải quyết theo quy định hiện hành là 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, thực tế có thể rút ngắn được 01 ngày làm việc còn 34 ngày làm việc (tương đương giảm 2,8%).

c. Lợi ích: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính nội bộ.

d. Kiến nghị thực thi: Sửa đổi Quyết định số 2904/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

9. Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh theo chuyên đề

a. Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết 01 ngày làm việc so với quy định.

b. Lý do: Thời gian giải quyết theo quy định hiện hành là 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, thực tế có thể rút ngắn được 01 ngày làm việc còn 34 ngày làm việc (tương đương giảm 2,8%).

c. Lợi ích: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính nội bộ.

d. Kiến nghị thực thi: Sửa đổi Quyết định số 2904/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

10. Thủ tục tặng Cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh theo chuyên đề

a. Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết 01 ngày làm việc so với quy định.

b. Lý do: Thời gian giải quyết theo quy định hiện hành là 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, thực tế có thể rút ngắn được 01 ngày làm việc còn 34 ngày làm việc (tương đương giảm 2,8%).

c. Lợi ích: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính nội bộ.

d. Kiến nghị thực thi: Sửa đổi Quyết định số 2904/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

11. Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh về thành tích đột xuất

a. Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết 01 ngày làm việc so với quy định.

b. Lý do: Thời gian giải quyết theo quy định hiện hành là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, thực tế có thể rút ngắn được 01 ngày làm việc còn 09 ngày làm việc (tương đương giảm 10%).

c. Lợi ích: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính nội bộ.

d. Kiến nghị thực thi: Sửa đổi Quyết định số 2904/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

12. Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh cho hộ gia đình

a. Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết 01 ngày làm việc so với quy định.

b. Lý do: Thời gian giải quyết theo quy định hiện hành là 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, thực tế có thể rút ngắn được 01 ngày làm việc còn 34 ngày làm việc (tương đương giảm 2,8%).

c. Lợi ích: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính nội bộ.

d. Kiến nghị thực thi: Sửa đổi Quyết định số 2904/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

13. Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh về thành tích đối ngoại

a. Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết 01 ngày làm việc so với quy định.

b. Lý do: Thời gian giải quyết theo quy định hiện hành là 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, thực tế có thể rút ngắn được 01 ngày làm việc còn 34 ngày làm việc (tương đương giảm 2,8%).

c. Lợi ích: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính nội bộ.

d. Kiến nghị thực thi: Sửa đổi Quyết định số 2904/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

14. Thủ tục xét tặng danh hiệu “Công dân danh dự Thủ đô”

a. Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết 01 ngày làm việc so với quy định.

b. Lý do: Thời gian giải quyết theo quy định hiện hành là 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, thực tế có thể rút ngắn được 01 ngày làm việc còn 24 ngày làm việc (tương đương giảm 4%).

c. Lợi ích: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính nội bộ.

d. Kiến nghị thực thi: Sửa đổi Quyết định số 2904/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

15. Thủ tục xét công nhận công trình chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước và khen thưởng thành tích trong thực hiện công trình

a. Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết 01 ngày làm việc so với quy định.

b. Lý do: Thời gian giải quyết theo quy định hiện hành là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, thực tế có thể rút ngắn được 01 ngày làm việc còn 19 ngày làm việc (tương đương giảm 5%).

c. Lợi ích: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính nội bộ.

d. Kiến nghị thực thi: Sửa đổi Quyết định số 2904/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP XÃ

I. Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
1. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cho cá nhân, tập thể theo công trạng 

a. Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết 01 ngày làm việc so với quy định.

b. Lý do: Thời gian giải quyết theo quy định hiện hành là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, thực tế có thể rút ngắn được 01 ngày làm việc còn 19 ngày làm việc (tương đương giảm 5%).

c. Lợi ích: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính nội bộ.

d. Kiến nghị thực thi: Sửa đổi Quyết định số 3714/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực Nội vụ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

2. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thành tích thi đua theo chuyên đề

a. Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết 01 ngày làm việc so với quy định.

b. Lý do: Thời gian giải quyết theo quy định hiện hành là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, thực tế có thể rút ngắn được 01 ngày làm việc còn 19 ngày làm việc (tương đương giảm 5%).

c. Lợi ích: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính nội bộ.

d. Kiến nghị thực thi: Sửa đổi Quyết định số 3714/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực Nội vụ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

3. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thành tích đột xuất

a. Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết 01 ngày làm việc so với quy định.

b. Lý do: Thời gian giải quyết theo quy định hiện hành là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, thực tế có thể rút ngắn được 01 ngày làm việc còn 09 ngày làm việc (tương đương giảm 10%).

c. Lợi ích: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính nội bộ.

d. Kiến nghị thực thi: Sửa đổi Quyết định số 3714/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2025của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực Nội vụ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

4. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cho hộ gia đình

a. Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết 01 ngày làm việc so với quy định.

b. Lý do: Thời gian giải quyết theo quy định hiện hành là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, thực tế có thể rút ngắn được 01 ngày làm việc còn 19 ngày làm việc (tương đương giảm 5%).

c. Lợi ích: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính nội bộ.

d. Kiến nghị thực thi: Sửa đổi Quyết định số 3714/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực Nội vụ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

5. Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

a. Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết 01 ngày làm việc so với quy định.

b. Lý do: Thời gian giải quyết theo quy định hiện hành là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, thực tế có thể rút ngắn được 01 ngày làm việc còn 09 ngày làm việc (tương đương giảm 10%).

c. Lợi ích: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính nội bộ.

d. Kiến nghị thực thi: Sửa đổi Quyết định số 3714/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực Nội vụ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

6. Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

a. Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết 01 ngày làm việc so với quy định.

b. Lý do: Thời gian giải quyết theo quy định hiện hành là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, thực tế có thể rút ngắn được 01 ngày làm việc còn 19 ngày làm việc (tương đương giảm 5%).

c. Lợi ích: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính nội bộ.

d. Kiến nghị thực thi: Sửa đổi Quyết định số 3714/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực Nội vụ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

7. Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

a. Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết 01 ngày làm việc so với quy định.

b. Lý do: Thời gian giải quyết theo quy định hiện hành là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, thực tế có thể rút ngắn được 01 ngày làm việc còn 19 ngày làm việc (tương đương giảm 5%).

c. Lợi ích: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính nội bộ.

d. Kiến nghị thực thi: Sửa đổi Quyết định số 3714/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực Nội vụ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Số: 5453/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2025


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố

 Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030;

Căn cứ Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về Quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường: số 843/QĐ-BNNMT ngày 15 tháng 4 năm 2025 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; số 2305/QĐ-BNNMT ngày 23 tháng 6 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc thông qua Đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 16/2025/QĐ-UBND ngày 28 tháng 2 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội;

Căn cứ văn bản số 4768/UBND-NC ngày 23 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 872/TTr-SNNMT ngày 13 tháng 10 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội giải quyết 15 thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

Thời hạn ủy quyền: Từ ngày ký đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2026.

Điều 2. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thực hiện các nội dung được ủy quyền theo quy định tại Điều 1 Quyết định này; định kỳ hàng quý, hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về kết quả thực hiện và các vấn đề đột xuất, phát sinh để xin ý kiến chỉ đạo.

- Chủ trì phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công và các đơn vị liên quan thực hiện công bố, xây dựng ban hành quy trình nội bộ giải quyết đối với các thủ tục hành chính được ủy quyền tại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền cho Sở Nông nghiệp và Môi trường tại số thứ tự 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22 phụ lục kèm theo Quyết định số 1974/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hết hiệu lực.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã/phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Nguyễn Mạnh Quyền


Phụ lục

DANH MỤC, NỘI DUNG ỦY QUYỀN THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHO GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 (Kèm theo Quyết định số 5453/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2025

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)


	TT
	Danh mục TTHC ủy quyền
	Nội dung ủy quyền

	1
	Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (1.004427)
	Ủy quyền thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường: Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

	2
	Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phương tiện; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (2.001426)
	Ủy quyền thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường: Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phương tiện; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

	3
	Phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công đối với đập, hồ chứa nước và vùng hạ du đập trên địa bàn từ 02 xã trở lên thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (1.003211)
	Ủy quyền thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường: Phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công đối với đập, hồ chứa nước và vùng hạ du đập trên địa bàn từ 02 xã trở lên thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

	4
	Phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đối với đập, hồ chứa nước và vùng hạ du đập trên địa bàn từ 02 xã trở lên thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (1.003203)
	Ủy quyền thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường:  Phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đối với đập, hồ chứa nước và vùng hạ du đập trên địa bàn từ 02 xã trở lên thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh  

	5
	Phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (1.003188)
	Ủy quyền thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường: Phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh  

	6
	Cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (1.004385)
	Ủy quyền thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường: Cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

	7
	Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi: Trồng cây lâu năm; Hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (2.001401)
	Ủy quyền thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường: Trồng cây lâu năm; Hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh   

	8
	Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (2.001791)
	Ủy quyền thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường: Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh   

	9
	Cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (2.001795)
	Ủy quyền thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường: Cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh   

	10
	Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (1.003870)
	Ủy quyền thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường: Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh  

	11
	Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi đối với hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (2.001796)
	Ủy quyền thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường: Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi đối với hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh   

	12
	Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi đối với hoạt động: du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (1.003880)
	Ủy quyền thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường: Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi đối với hoạt động: du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh   

	13
	Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (1.003921)
	Ủy quyền thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường: Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh  

	14
	Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp tên chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (1.003893)
	Ủy quyền thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường: Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp tên chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh  

	15
	Cấp giấy phép hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (2.001793)
	Ủy quyền thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường: Cấp giấy phép hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh  


	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Số: 5488/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2025


QUYẾT ĐỊNH

Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch thành phố Hà Nội


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2025 về rà soát, đánh giá, đơn giản hoá thủ tục hành chính; xây dựng quy trình liên thông giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025; Công văn số 911/UBND- TH ngày 19 tháng 3 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về chỉ đạo phân luồng, rút ngắn thời gian xử lý đối với các nhóm hồ sơ thủ tục công việc nhắm đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 8% của Thành phố;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 65/TTr-SDL ngày 21 tháng 10 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa 01 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch (Chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Điều 2.
1. Giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật.

2. Giao Trung tâm Phục vụ hành chính công hướng dẫn, phối hợp với Sở Du lịch và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện Quyết định này theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Du lịch; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Trương Việt Dũng


Phụ lục
PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HOÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ DU LỊCH

(kèm theo Quyết định số 5488/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)

I. Lĩnh vực quản lý lữ hành: Tổng số thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực: 18 TTHC, đề xuất đơn giản hoá, giảm số ngày trong quá trình giải quyết thực hiện TTHC, cụ thể:

1. Thủ tục: Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
a) Nội dung đơn giản hoá
- Thời gian thực hiện: Giảm 01 ngày so với quy định
- Lý do: Thời gian theo quy định hiện hành tối đa là 10 ngày làm việc từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, thực tế giải quyết thấy có thể rút ngắn được thành 09 ngày làm việc.

b) Lợi ích
Rút ngắn thời gian giải quyết khi thực hiện thủ tục hành chính./.
	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Số: 5541/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2025


QUYẾT ĐỊNH

Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra thành phố Hà Nội

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia;

Căn cứ Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố về rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành chính; xây dựng quy trình liên thông giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025;

Theo đề nghị của Thanh tra Thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 6729/TTr- TTTP (VP) ngày 31 tháng 10 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa 02 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra thành phố Hà Nội (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Thanh tra Thành phố chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan triển khai phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được phê duyệt tại Quyết định này theo quy định pháp luật.

2. Giao Trung tâm phục vụ hành chính công Thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trong công tác đôn đốc và phối hợp, hướng dẫn Thanh tra thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Chánh Thanh tra thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Trương Việt Dũng



Phụ lục
PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, GIẢI QUYẾT TỐ CÁO VÀ XỬ LÝ ĐƠN THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CHỨC NĂNG

CỦA THANH TRA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(kèm theo Quyết định số 5541/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

1. Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh

a) Nội dung đơn giản hóa:

- Thời gian thực hiện: Giảm 01 ngày làm việc so với quy định.

- Lý do: Thời gian theo quy định hiện hành là 10 ngày làm việc, thực tế giải quyết thấy có thể rút ngắn được 01 ngày (giảm 10% thời gian).

b) Kiến nghị thực thi: Đề nghị sửa đổi quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Tiếp công dân năm 2013.

c) Lợi ích của phương án đơn giản hoá

- Rút ngắn thời gian xử lý đơn 01 ngày làm việc trong khâu phân loại đơn;

- Giúp quá trình giải quyết đơn được khởi động sớm hơn, hạn chế tình trạng đơn thư tồn đọng, kéo dài;

- Giảm áp lực, bức xúc cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

- Nâng cao tính kịp thời, minh bạch, trách nhiệm trong giải quyết đơn.

2. Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã

a) Nội dung đơn giản hóa:

- Thời gian thực hiện: Giảm 01 ngày làm việc so với quy định.

- Lý do: Thời gian theo quy định hiện hành là 10 ngày làm việc, thực tế giải quyết thấy có thể rút ngắn được 01 ngày (giảm 10 % thời gian).

b) Kiến nghị thực thi: Đề nghị sửa đổi quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Tiếp công dân năm 2013.

c) Lợi ích của phương án đơn giản hoá

- Rút ngắn thời gian xử lý đơn 01 ngày làm việc trong khâu phân loại đơn;

- Giúp quá trình giải quyết đơn được khởi động sớm hơn, hạn chế tình trạng đơn thư tồn đọng, kéo dài;

- Giảm áp lực, bức xúc cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

- Nâng cao tính kịp thời, minh bạch, trách nhiệm trong giải quyết đơn.
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